
TT Thời gian
Thứ tự 

diễn
Tên đơn vị Tên tiết mục

Tác giả/

Biên đạo
Thể loại

1 Hồn Tre Việt
Biên đạo múa:

Thúy Loan
Múa 

2 Yêu lắm Việt Nam ơi

ST: An Hiếu

Lời thơ: BS Phạm Minh 

Đức

Hát đơn ca

3 Thênh thang đường mới
Nhạc sĩ: 

Hồ Trọng Tấn
Hát múa phụ họa

4 Ánh Sáng Về Buôn Ánh sáng về Buôn Múa độc lập

5 Trở Về Buôn Làng Xưa Trở về Buôn làng xưa Hát múa phụ họa

6 Rực Rỡ Tây Nguyên Rực rỡ Tây nguyên Hòa tấu Nhạc cụ

7 Giai Điệu Tổ Quốc Giai điệu Tổ Quốc Hát múa phụ họa

8 Tình Ca Trên Núi Tình ca trên núi Múa

9 Buôn Làng ơi Phạm Gia Minh Múa 

10 Em là cô giáo vùng cao Nhạc sĩ Đào Hữu Thi
Hát Đơn ca và 

nhóm bè

11 Vì đàn em thân yêu nhạc sĩ Phong Nhã
Hát Tốp ca múa 

phụ họa 

12 Theo nhịp chiêng Joo
Sáng tác: Huỳnh Ngọc 

La Sơn
Tốp ca

13 Nghề giáo tôi yêu
Nhạc: Bùi Đình Tú; Lời 

thơ: Đinh Văn Nhã
Đơn ca

14 Cánh chim đại ngàn Biên đạo: H' Diễm Mlo
Biểu diễn nam nữ 

múa

15 Hành Khúc Người Đưa Đò
Cao Kỳ Nam/ Văn 

Thanh
Tốp ca - múa

16 Gieo Hạt Hồng toàn Múa

17 Múa Xe Sợi Múa xe sợi Múa 

5
Trường THPT Phạm Văn 

Đồng

6
Trường THPT Phan Đình 

Phùng

7 Phòng GDĐT Huyện Ea Súp

Sáng 

14/11/2023, 

bắt đầu lúc 

8 giờ 30

1
Trường Đại Học Y Dược 

Buôn Ma Thuột

2
Trường THCS & THPT 

Đông Du

3
Trường THPT Lê Hồng 

Phong

4 Trường THPT Quang Trung 

LỊCH BIỂU DIỄN

HỘI THI VĂN NGHỆ TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC LẦN THỨ 40 - NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 1886/TB-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Ban Tổ chức Hội thi)
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TT Thời gian
Thứ tự 

diễn
Tên đơn vị Tên tiết mục

Tác giả/

Biên đạo
Thể loại

18 Người Thầy Mang Quân Hàm Xanh 
Người thầy mang quân 

hàm xanh 

Tam ca nam (nhóm 

múa phụ họa)

19 Non Sông Ngàn Năm Gấm Vóc 
Non sông ngàn năm 

gấm vóc 
Tốp ca nam nữ 

20 Thầy tôi Trần Lệ Giang Đơn ca

21 Việt Nam tiếng hát trái tim ta Ca Lê Thuần Tốp ca

23 Hương rừng Tây Bắc Múa 

24 Hành khúc người đưa đò Tốp ca 

25 Tự Hào Ta Đi Lên, Ôi Việt Nam
Tự hào ta đi lên, ôi Việt 

Nam

Hợp xướng

Múa

26 Người Giáo Trong Tim Tôi Người giáo trong tim tôi Song ca

27 Suối Mây Tự biên Múa

28 Em Là Cô Giáo Vùng Cao  Phan Huy Hà
Hát đơn ca - phụ 

họa

29 Mashup Tự Hào Người Giáo Viên Nhân Dân Tự biên
Hát tốp ca nam nữ - 

Múa phụ họa

30 Bài ca xây tương lai 

Trịnh Cảnh Tùng - 

Vĩnh Nguyên - Nguyễn 

Giang - Phan Thành Sơn

Hợp ca

31 Giai điệu Tổ quốc Trần Tiến
Đơn ca/tốp múa 

phụ họa

32 Hạt thóc vàng Đinh Linh Múa

33 Mái Đình Làng Biển
Nguyễn Cường/Nam 

Quốc
Hát múa

34 Chiều Ban Mê
Huỳnh Ngọc La 

Sơn/Nam Quốc
Đơn ca

35 Những Cô Gái H’mông Sưu tầm/Nam Quốc Múa

36 Khúc Ca Đi Ươm Cây Trồng Người Nam Quốc/Nam Quốc Tốp ca (Nam-Nữ)

7 Phòng GDĐT Huyện Ea Súp

Sáng 

14/11/2023, 

bắt đầu lúc 

8 giờ 30

Trường Cao Đẳng Sư Phạm 

Đắk Lắk

6
Phòng GDĐT Huyện Krông 

NăngChiều 

14/11/2023, 

bắt đầu lúc 

13 giờ 30

1 Trường THPT Ea H'leo

2 Trường THPT Buôn Hồ 

3 Trường THPT Nguyễn Trãi 

4 Trường THPT Lê Duẩn

5
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TT Thời gian
Thứ tự 

diễn
Tên đơn vị Tên tiết mục

Tác giả/

Biên đạo
Thể loại

37 Hoa nắng bục giảng
Quốc Thanh/Nguyễn 

Văn Hùng

Song ca (múa phụ 

hoạ)

38 Bám biển, vươn khơi
Nhạc sưu tầm/ Nguyễn 

Văn Hùng
Múa

39 Nghề giáo tôi yêu
Bùi Anh Tú & 

thơ Đinh Văn Nhã
Đơn ca

40 Người gieo mầm xanh Hứa Kim Tuyền       Hát

41 Tiếng đàn Ta Lư Huy Thục Múa

42 Mừng mùa lúa mới Sưu tầm Biểu diễn nhạc cụ

43 Quà tháng 5 dâng Người Hồng Đăng Tam ca

44 Về với buôn làng Sưu tầm Múa

45 Lời Bác Lời Của Nước Non
Lời Bác lời của nước 

non
Hát múa

46 Cõng Chữ Lên Non Cõng chữ lên non
Đơn ca, múa phụ 

họa

47 Trống Hội Non Sông Trống hội non sông Múa

48 Con trâu Đạm Thanh Tam ca nam + Múa

49 Nghề giáo tôi yêu Nhạc: Bùi Anh Tú Song ca + Múa

50 Tây nguyên vào mùa Sưu tầm/ Tự biên Múa

51 Địu con đi nhà trẻ Đào Ngọc Dung Đơn ca

52 Người giáo viên nhân dân Thanh Nguyệt Tốp ca

53 Nghề giáo tôi yêu Thanh Nguyệt đơn ca

54 Tiếng khèn trên nương Thanh Nguyệt Múa 

55 Hương Lúa Hương lúa Múa

56 Sapa Nơi Gặp Gỡ Đất Trời SaPa nơi gặp gỡ đất trời Đơn ca

57 Hành Khúc Người Đưa Đò Hành khúc người đưa đò Tốp ca

7
Phòng GDĐT Huyện Cư 

Kuin

8
Trường Phổ Thông DTNT 

Tây Nguyên

Chiều 

14/11/2023, 

bắt đầu lúc 

13 giờ 30

Tối 

14/11/2023, 

bắt đầu lúc 

19 giờ 00

1
Trường THPT Phan Bội 

Châu

9
Phòng GDĐT Huyện Cư 

M'gar

10
Trường THPT Trần Quốc 

Toản

11 Trường THPT Buôn Đôn

12 Trường THPT Hai Bà Trưng

13
Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
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TT Thời gian
Thứ tự 

diễn
Tên đơn vị Tên tiết mục

Tác giả/

Biên đạo
Thể loại

58
Liên Khúc Bài Ca Người Gieo Hạt- Hành 

Khúc Người Đưa Đò

Tác giả: Huỳnh Ngọc 

La Sơn- Cao Kỳ Nam

Biên đạo: Tuấn Khải

Hát, múa

59 Hòa Tấu: Vũ Khúc Các Chàng Trai Tây Nguyên Tác giả: NS Vũ Lân
Hoà tấu nhạc cụ 

dân tộc

60 Tổ Quốc Gọi Tên Mình Tổ quốc gọi tên mình
Hát đơn ca và 

múa phụ họa

61 Hành Khúc Ngày Và Đêm Hành khúc ngày và đêm Hát tốp ca

62 Tự Nguyện Tự nguyện Múa 

63 Giáo án trên nương Nguyễn Gia Kiệt Múa

64 Người ươm những mầm xanh Bùi Hoàng Uyên Minh Tốp ca

65 Người Lái Đò Người Lái Đò Tốp Múa

66 Hoa Nắng Bục Giảng Hoa Nắng Bục Giảng Tam ca

Bài Ca Tri Ân Bài Ca Tri Ân Tốp ca

67 6
Trường THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai
Người ươm những mầm xanh Bùi Hoàng Uyên Minh Hát tốp ca

68 Hồn Chiêng H Diễm Mlo Múa

69 Mashup Đi học- Nhà em ở lưng đồi
Bùi Đình Thảo -

Lê Tự Minh
Tam ca nữ

70 Con rồng Việt Nam Vy Nhật Tảo Tốp ca Nam- Nữ

71 Dáng Việt
Hồ Hoaì Anh BĐ Thu 

Hà
Tốp Nữ Múa

72 Người Thầy- Nghề giáo tôi yêu
Nguyễn Nhất Huy- Bùi 

Anh Tú
Tốp ca Nam- Nữ

73 Khát vọng - Giai điệu Tổ Quốc
Phạm Minh Tuấn; Trần 

Tiến
Toàn đoàn

74 Cô Giáo Về Bản Trương Hùng Cường Tứ Ca

75 Tiếng hát từ thành phố mang tên Bác Cao Việt Bách Đơn Ca

Tối 

14/11/2023, 

bắt đầu lúc 

19 giờ 00

2 Trường THPT Trần Phú

3 Trường THPT Y Jút

4
Trường THPT Huỳnh Thúc 

Kháng

5 Trường THPT Cư M'gar

7 Trường THPT Hồng Đức

8
Trường THPT Chuyên 

Nguyên Du

9
Trường THPT Buôn Ma 

Thuột
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TT Thời gian
Thứ tự 

diễn
Tên đơn vị Tên tiết mục

Tác giả/

Biên đạo
Thể loại

76 Ba Zan Đỏ 

Tập thể giáo viên tự 

biên đạo, âm nhạc 

NSUT Mạnh Tiến

Múa Tây Nguyên

77 Vết chân tròn trên cát - Màu hoa đỏ Trần Tiến - Thuận Yến Đơn ca (có phụ hoạ)

78 Voi vào hội Sĩ Hùng
Tốp ca Nam (có 

múa phụ hoạ)

79 Tự nguyện Trương Quốc Khánh Múa (nữ)

80 Múa Sen Tự Biên Múa

81 Tiếng hát từ thành phố mang tên người Cao Việt Bách Hát đơn ca

82 Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên Mạnh trí Hát múa phụ họa

83 3
Trường THPT Trần Nhân 

Tông
Đất Việt tiếng vọng ngàn đời

Lê Quang/

Trà Giang
Hát - Tốp ca 

84 Tổ quốc gọi tên mình Đinh Trung Cẩn Đơn ca nam

85 Ngọn lửa tuổi 20 Thanh Bình Tam ca nam

86 Hương rừng Tây Bắc ThanhTùng Múa

87 Sức sống đại ngàn

Tập thể CB, GV, CNV 

Trường THPT Lý Tự 

trọng

Múa

88 Hơren lên rẫy Nguyễn Cường
Hát song ca (Múa 

phụ họa)

89 Nồng nàn cao nguyên Nhạc sĩ Krajan Dick Đơn ca

90 Bài ca người giáo viên nhân dân Nhạc sĩ Hoàng Vân Tốp ca

91 Bến nước Mạnh Tiến Múa

92 Theo bước chân Người Lê Hồng Tăng Tốp ca lĩnh xướng

93 Người gieo chữ  Tự biên , nhạc siêu tầm múa

94 Người gieo mầm xanh Hứa Kim Tuyền đơn ca

95 Tự hào người giáo viên nhân dân Xuân Hòa tốp ca múa phụ hoa

96 Người về thăm quê Thuận Yến Đơn ca

Tối 

14/11/2023, 

bắt đầu lúc 

19 giờ 00

Trường THPT Phan Đăng 

Lưu

5 Trường THPT Lý Tự Trọng

6 Trường THPT Hùng Vương

7
Phòng GDĐT Huyện Krông 

Bông

9
Trường THPT Buôn Ma 

Thuột

1
Trường THPT Võ Nguyên 

Giáp

2 Trường THPT Nguyễn Huệ

4

8 Trường THPT Việt Đức

9 Trường THPT Krông Bông

Sáng 

15/11/2023, 

bắt đầu lúc 

7 giờ 30
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TT Thời gian
Thứ tự 

diễn
Tên đơn vị Tên tiết mục

Tác giả/

Biên đạo
Thể loại

97 Hát về trường THPT Krông Bông mến yêu Châu Phan
Tốp ca, 

múa phụ họa

98 Non sông việt nam gấm vóc
Nhạc sĩ: Nguyễn Mai 

Kiên

Hợp ca - Tốp múa 

phụ hoạ

99 Pâk mâk- Đông Tuê Âm nhạc: Truyền thống Nhạc cụ

100 Khát vọng Krông Ana
Âm nhạc: Mạnh Tiến

Biên đạo: Krông Nhất
Múa

101 Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người
Tác giả: Trần Kiết 

Tường

Đơn ca nam

(Hát, múa phụ họa)

102 Nét Chữ - Nết Người
Biên đạo: Tập thể Giáo 

viên nữ nhà trường
Múa Đương Đại

103 Non Sông Ngàn Năm Gấm Vóc Tác giả: Mai Kiên Tốt hát múa

104 Hạt Thóc Vàng Hạt Thóc Vàng Múa

105 Miền Trung Nhớ Bác Miền Trung Nhớ Bác Đơn Ca

106 Múa sen Múa

107 Hát: Tổ Quốc Gọi Tên Minh

Lời thơ: Nguyễn Phan 

Quế Mai; Nhạc: Đinh 

Trung Cẩn

Đơn ca, múa phụ 

hoạ

108 Hoạt cảnh "Người giáo viên nhân dân" Hoàng Vân Múa

109 Người ươm những mầm xanh Bùi Hoàng Uyên Minh Song ca

110 Hành Khúc Người đưa đò Cao Kỳ Nam Tốp ca

111 Người gieo mầm xanh Hứa Kim Tuyền/Tự biên Múa

112 Yêu sao nghề giáo viên Đỗ Tuyết Nhi Hát đơn ca

113 Hành khúc Người đưa đò Cao Kỳ Nam/Tự biên Hát múa phụ họa

114 Buôn làng ngày mới Tự biên Nhạc cụ

Chiều 

15/11/2023, 

bắt đầu lúc 

13 giờ 30

1 Trường THPT Võ Văn Kiệt

2 Trường THPT Chu Văn An

3
Phòng GDĐT Huyện Krông 

Pắc

4

9 Trường THPT Krông Bông

10
Phòng GDĐT Huyện Krông 

Ana

Sáng 

15/11/2023, 

bắt đầu lúc 

7 giờ 30

Trường THPT Nguyễn Chí 

Thanh

5 Phòng GDĐT Huyện Ea Kar

11
Trường THPT Nguyễn 

Công Trứ
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TT Thời gian
Thứ tự 

diễn
Tên đơn vị Tên tiết mục

Tác giả/

Biên đạo
Thể loại

115 Sợi dệt
Âm nhạc: Hồ Trọng 

Tuấn
Múa

116 Liên khúc: Em là cô giáo vùng cao - Non sông ngàn năm gấm vócPhan Huy Hà; Mai Kiên Hát - múa phụ họa

117 Em là cô giáo vùng cao Tác giả: Phan Huy Hà
Đơn ca + múa phụ 

họa

118 Mariage d'amour Paul de Senneville Đôc tấu Piano

119 Vui ngày mùa Sưu tầm Múa

120 Mừng Tây Nguyên thắng trận Kpa - Púi
Tốp ca + múa phụ 

họa

121 Xôn xang mênh mang Cao Nguyên Đăk Lăk Nguyễn Cường Đơn ca

122 Âm vang Đại ngàn Hoài Linh Múa

123 Mừng Tây Nguyên Thắng Trận Kpă Púi Hát

124 Sáng mãi niềm tin Tự biên Múa

125
Mashup Hoa nắng bục giảng

Thênh thang đường mới

Quốc Thanh

Hồ Trọng Tuấn
Hát

126 Bài Ca Trường THPT Trường Chinh
Bài ca Trường THPT 

Trường Chinh
Hát múa

127 Sông Đakrong Mùa Xuân Về
Sông ĐakRong mùa 

xuân về
Tốp hát

128 Gùi nắng
Tập thể Giáo 

viên tự biên
Múa

129 Bình Minh trên Buôn Cao Hữu Phê Hòa tấu nhạc cụ

130

- Chờ em Xuống Núi

- Bến Nước Buôn Dur Kmăn

- Xôn Xang Mênh Mang Cao Nguyên Đắk 

Lắk

  - Mạnh Trí

 - Phát triển dân ca ÊĐê.

 - Nguyễn Cường

Liên khúc

131 Nghề Giáo Tôi Yêu Hòa tấu

132 Hòa Tấu Nhạc Cụ: Hành Khúc Người Đưa Đò Múa

133 Múa: Chuyến Đò Xưa Ca

134 Đơn Ca: Ước Mơ Xanh Tốp ca

135 Hương Sắc Vùng Cao Hương sắc vùng cao Múa

Chiều 

15/11/2023, 

bắt đầu lúc 

13 giờ 30

5 Phòng GDĐT Huyện Ea Kar

6
Trường THPT Phan Chu 

Trinh

7
Trường THPT Trần Đại 

Nghĩa 

11
Trường Tiểu Học, THCS 

Và THPT Hoàng Việt

12
Trung Tâm HTPT GDHN 

Trẻ Khuyết Tật

8
Phòng GDĐT Huyện Krông 

Búk

9
Trường THPT Trường 

Chinh

10 Trường THPT Lê Quý Đôn
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TT Thời gian
Thứ tự 

diễn
Tên đơn vị Tên tiết mục

Tác giả/

Biên đạo
Thể loại

136 Sắc Sen Sắc sen Múa

137 Hãy Cho Em Hãy cho em Hát-múa kí hiệu

138 Hành khúc người đưa đò Kim Hường
Tốp ca - Múa phụ 

họa

139 Bài ca người gieo hạt Kim Hường Hát

140 Đàn Goong - Tiếng đàn bản em Kim Hường Múa

141 Mashup Bài học đầu tiên/ Bụi phấn

- Bài học đầu tiên / 

Trương Xuân Mẫn

- Bụi phấn / Nhạc: Vũ 

Hoàng - thơ: Lê Văn 

Lộc

Đơn ca

142 Múa: Ước mơ của thầy
Biên đạo: Đặng Yến 

Hoa
Múa đương đại

143 Điều tử tế bay xa Sáng tác: Linh Cáo Top ca

144 Đất Mẹ  Biên đạo: K' Rông Nhất Múa độc lập

145 Người lái đò thầm lặng Võ Thúy Hiền
Đơn ca - Múa phù 

họa

146 Tiếng khèn mùa ban nở
Nhạc: Lê Bình

Thơ: Nguyễn Nhu
Song ca

147 Nỗi nhớ cao nguyên Y Jang Tuyn Đơn ca

148 Bài ca trường Nguyễn Tất Thành Huỳnh Ngọc La Sơn Tốp ca

149 Ngô Gia Tự Anh Hùng

Sáng tác: Thiên Nhân 

Đức - Lê Bảo; 

Biên đạo: Trà Giang

Tốp ca nam nữ

150 Gùi Nắng Gội Mưa
Sáng tác: Đỗ An

Biên đạo: Trà Giang
Tam ca

151 Âm Thanh Của Núi
Sáng tác: Sưu tầm

Biên đạo: Trà Giang
Múa

152 Biết ơn Chị Võ Thị Sáu Trương Văn Hiển Múa

153 Và Ta Đã Thấy Mặt Trời Trên Cao Nguyên Nguyễn Cường Hát múa phụ họa

154 Bài ca người giáo viên nhân dân Hoàng Vân Hát

Chiều 

15/11/2023, 

bắt đầu lúc 

13 giờ 30

12
Trung Tâm HTPT GDHN 

Trẻ Khuyết Tật

13 Trường THPT Krông Ana

Trường THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

6 Trường THPT Cao Bá Quát

Tối 

15/11/2023, 

bắt đầu lúc 

19 giờ 00

1
Trường Tiểu Học, THCS 

Và THPT Victory

2
Phòng GDĐT Huyện 

M'Drắk

3
Trường THPT Nguyễn Tất 

Thành

4 Trường THPT Ngô Gia Tự

5



9

TT Thời gian
Thứ tự 

diễn
Tên đơn vị Tên tiết mục

Tác giả/

Biên đạo
Thể loại

155 Hẹn hò đêm trăng Tự biên Múa

156 Tổ quốc gọi tên mình Đinh Trung Cẩn
Đơn ca, có múa 

phụ họa

157 Lính đảo đợi mưa Quỳnh Hợp Tốp ca

158 Âm vang đại ngàn Tự biên Múa

159 Em hát thương ai Nguyễn Cường Tốp ca

160 Trái cam mặt trời Nguyễn Cường Đơn ca

161 Bến Nước Dur Kmăn A Ma Bin
Hòa Tấu Nhạc Cụ 

Dân Tộc

162 Nguồn Sáng Mạnh Tiến Múa

163 Đi Trọn Tuổi Thanh Xuân Nguyễn Hoàng Hát - Múa

164 Kí ức mùa thu Thu Hảo Múa

165 Hồ trên núi Phó Đức Phương Hát

166 Theo Đảng trọn đời Hà Thị Cầu Hát 

167 Nghề giáo tôi yêu Bùi Anh Tú Hát đơn ca

168 Cao nguyên ngày mùa Múa

169 Khúc ca người Giáo viên Tốp ca

170 Gọi về sum họp Tác giả Dân gian
Diễn tấu Chiêng và 

múa

171 Nắng gió cao nguyên Lê Xuân Hoan Tốp ca nam

172
Liên khúc Bài ca người gieo hạt -Khúc ca 

người giáo viên

Huỳnh Ngọc La Sơn - 

Bùi Anh Tú
Hát múa

173 Liên Khúc: Người Khai Mở Tâm Hồn
Sáng tác: Nhạc sĩ Đức 

Hùng
Đơn ca

174 Yêu Sao Đắk Lắk Hôm Nay 
 Sáng tác nhạc sĩ 

Nguyễn Cường. 
Tam ca

175 Em là Cô giáo vùng cao Phan Huy Hà
Đơn ca (có múa 

phụ họa)

176 Thênh thang đường mới Hồ Trọng Tuấn Hát - múa

177
Hòa tấu Cồng chiêng

ca ngợi anh Hùng Núp
Trần quý Biểu diễn Nhạc cụ

178 Noọng ơi! Nhóm MEC Múa

6 Trường THPT Cao Bá Quát

7
Trường THPT Trần Quang 

Khải

8
Trường THPT Nguyễn Văn 

Cừ

Tối 

15/11/2023, 

bắt đầu lúc 

19 giờ 00

Trường THPT Lê Hữu Trác

6
Phòng GDĐT Huyện Buôn 

Đôn

Sáng 

16/11/2023, 

bắt đầu lúc 

7 giờ 30

1
Phòng GDĐT Tp. Buôn Ma 

Thuột

2
Trường THPT Nguyễn Thái 

Bình

3
Phòng GDĐT Thị Xã Buôn 

Hồ

4
Trường THPT DTNT N' 

Trang Lơng

5
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TT Thời gian
Thứ tự 

diễn
Tên đơn vị Tên tiết mục

Tác giả/

Biên đạo
Thể loại

179 Lúa Xuân Nhạc dân gian Múa độc lập

180 Hát Múa: Khúc Ca Người giáo viên Bùi Anh Tú Hát _ Múa

181 Chị Mai xuống chợ Lê Lan Độc tấu sáo

7
Phòng GDĐT Huyện Ea 

H'leo

Sáng 

16/11/2023, 

bắt đầu lúc 

7 giờ 30


